	        SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN  HUẾ

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ


	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG QUÝ 1 NĂM 2016

	
	
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Mã 

ngạch
	Hệ số 


	%

PCTNVK

đang hưởng
	Ngày, tháng, năm  hưởng 
	%

PCTNVK

đề nghị
	Ngày, tháng, năm

đề nghị hưởng
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Võ Phương Cảng
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ
	16b.122
	3,63
	12%
	01/01/2015
	13%
	01/01/2016

	2
	Nguyễn Thị Hằng
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ
	16.130
	3,63
	8%
	01/02/2015
	9%
	01/02/2016

	3
	Hoàng Thị Vân
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ
	16b.122
	3,63
	10%
	01/01/2015
	11%
	01/01/2016

	4
	Trần Hữu Duệ
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ
	16b.122
	3,63
	12%
	01/01/2015
	13%
	01/01/2016

	5
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	V.08.05.13
	4,06
	
	01/01/2014
	5%
	01/01/2016
	16

	6
	Võ Thị Kim Phượng
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	V.08.06.16
	4,06
	
	01/01/2014
	5%
	01/01/2016
	


        Danh sách gồm có: 05 người                                                                                               Hương Thủy, ngày    tháng     năm 2016
                                                                                                                                                     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	        SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN  HUẾ
	

	TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ

	


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN QUÝ 1 NĂM 2016
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Mã số 

ngạch
	Bậc lương 

cũ
	Hệ số 

lương

cũ
	Ngày, tháng, năm hưởng

cũ
	Bậc lương

mới
	Hệ số lương

hưởng

mới
	Ngày, tháng, năm

hưởng mới

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Vỹ
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	16.117
	4
	5,42
	01/01/2013
	5
	5,76
	01/01/2016

	2
	Phan Thị Phương
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	V.08.07.19
	2
	2,06
	11/02/2014
	3
	2,26
	11/02/2016

	3
	Trần Thị Là
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	 V.08.03.07
	2
	2,06
	11/02/2014
	3
	2,26
	11/02/2016

	4
	Đường Thị Huyền
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	V.08.06.16
	6
	2,86
	01/02/2014
	7
	3,06
	01/02/2016

	5
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	V.08.06.16
	8
	3,26
	01/3/2014
	9
	3,46
	01/3/2016

	6
	Lê Thị Thanh
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	V.08.06.16
	3
	2,26
	01/3/2014
	4
	2,46
	01/3/2016

	7
	Lê Thị Tâm Phúc
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	V.08.06.16
	3
	2,26
	01/3/2014
	4
	2,46
	01/3/2016

	8
	Lê văn Sim
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	V.08.05.13
	3
	2,26
	01/3/2014
	4
	2,46
	01/3/2016

	9
	Bùi Văn Hùng
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	V.08.05.13
	3
	2,26
	01/3/2014
	4
	2,46
	01/3/2016

	10
	Lê Phương Chi
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ
	V.08.06.16
	6
	2,86
	01/01/2014
	7
	3,06
	01/01/2016

	11
	Lê Thị Bích Ngọc
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	V.08.08.23
	3
	2,26
	01/3/2014
	4
	2,46
	01/3/2016

	12
	Nguyễn Thị Thuỳ Trinh
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	V.08.06.16
	6
	2,86
	01/01/2014
	7
	3,06
	01/01/2016

	13
	Hồ Thị Từ Đông
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	V.08.07.19
	4
	2,46
	15/3/2014
	5
	2,66
	15/3/2016
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	        SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN  HUẾ

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ

                              DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH 
                                                                            XUẤT SẮC QUÝ 1 NĂM 2016

TT

Họ và tên

Mã số 

ngạch

Bậc lương 

đang hưởng

Hệ số 

lương

đang hưởng

Ngày, tháng, 

năm đang

 hưởng

Bậc lương

đề nghị 

hưởng

HS lương

đề nghị 

hưởng

Ngày, tháng, 

năm đề 

nghị hưởng

Lý do đề nghị

1

Trần Xuân Dật
16.117
4
5,42
01/02/2014

5
5,76
01/02/2016
Năm 2015: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Năm 2014: Sở y tế tặng giấy khen giai đoạn 2010 -2015

2

Võ Thị Nhớ
V.08.05.13
4
2,46

15/3/2015
5
2,66

15/3/2016
Năm 2015: Sở Y tế tặng Giấy khen
3

 Nguyễn Thị Ngọc Hải
V.08.08.15

7
4,32
01/3/2014
8
4,65
01/3/2015

Năm 2015: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Năm 2014: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

4

Nguyễn Thanh Sơn
01.007
2
1,83
04/3/2015
3
2,01
04/3/2016
Năm 2015: Sở Y tế tặng Giấy khen 

5
Nguyễn Thị Ngọc Hà

V.08.03.07
4

2,46

15/3/2015
5

2,66

15/3/2016

Năm 2014: Sở y tế tặng giấy khen

6

Nguyễn ThịThanh Nguyệt

V.08.03.07

3
2,26
03/2/2015

4

2,46

03/02/2016

Năm 2015: Sở Y tế tặng Giấy khen 
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SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN   HUẾ

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ
	

	
	

	

	                                  DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN QUÝ 1 NĂM 2016
                                                                      VIÊN CHỨC HỢP ĐÔNG THEO NĐ 68/2000/NĐ-CP


	

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Mã số 

ngạch
	Bậc lương 

đang hưởng
	Hệ số 

lương

đang hưởng
	Ngày, tháng, năm đang hưởng
	Bậc lương

đề nghị 

hưởng
	Hệ số lương

đề nghị 

hưởng
	Ngày, tháng, năm 

đề nghị hưởng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Thị Tưởng
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	16.130
	1
	1,65
	04/11/2013
	2
	1,83
	04/11/2015
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                                                                                                                                                                                            Nguyễn Văn Vỹ

	      SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN  HUẾ
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN QUÝ 1 NĂM 2016
Trạm y tế xã/phường
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Mã số 

ngạch
	Bậc lương 

cũ
	Hệ số 

lương

cũ
	Ngày, tháng, năm hưởng

cũ
	Bậc lương

mới
	Hệ số lương

hưởng

mới
	Ngày, tháng, năm 

hưởng mới

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Hà My
	Trạm Y tế xã Thuỷ Tân, thị xã Hương Thủy
	V.08.03.07


	4
	2,46
	01/3/2014
	5
	2,66
	01/3/2016

	2
	Lê Thị Duyên
	Trạm Y tế phường Thuỷ Lương, thị xã Hương Thủy
	V.08.03.07


	4
	2,46
	01/3/2014
	5
	2,66
	01/3/2014

	3
	Võ Lê Nguyên Hoà
	Trạm Y tế phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thủy
	V.08.03.07


	4
	2,46
	01/3/2014
	5
	2,66
	01/3/2016

	4
	Nguyễn Thị Thanh
	Trạm Y tế xã Thuỷ Phù, thị xã Hương Thủy
	V.08.03.07


	4
	2,46
	01/3/2014
	5
	2,66
	01/3/2016

	5
	Lê Thị Nguyệt
	Trạm Y tế phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thủy
	V.08.03.07


	4
	2,46
	01/3/2014
	5
	2,66
	01/3/2016

	6
	Trần Như Việt
	Trạm Y tế xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy
	V.08.03.07


	4
	2,46
	01/3/2014
	5
	2,66
	01/3/2016

	7
	Trần Kim Quang
	Trạm Y tế xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thủy
	V.08.03.07


	3
	2,26
	01/3/2014
	4
	2,46
	01/3/2016

	8
	Ngô Thị Thu Kim
	Trạm Y tế phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thủy
	V.08.03.07


	4
	2,46
	15/3/2014
	5
	2,66
	15/3/2016
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